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PHAN 1

THUYỆT MINH KHÁO SÁT ĐỊA HÌNH

I. NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương (Đơn vị TVTK) tiển hành đăng ký, khảo
ng thh li hể thống cấn thoát

sát địa hình, địa chất khu vực; đường giao thông, kênh, mương thủy lợi; hệ thông cấp thoát nước; đường

điện, cáp thông tin, cáp truyển hình... khu vực thuộc dự án điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai, xã Bình

Xuyên, huyện Ninh Giang, phục vụ công tác thiệt kê bản vẽ thi công với các nội dung chính sau:

- Lập lưới đường chuyền cấp 2 và lưới độ cao kỹ  thuật;

- Khảo sát địa hình, địa chất khu vực dự án, các tuyến đường giao thông, cầu, cổng;

- Khảo sát, thu thập bổ sung các số liệu kênh - mương thủy lợi và hệ thống cấp, thoát nước, điện,

cấp nước sạch..,hiện tại và trong quy hoạch tương lai;

- Khảo sát thủy văn;

- Khảo sát điều tra các giao cắt với công trình khác (Nước sạch, điện, thông tin...);

- Khảo sát các mỏ vật liệu, bãi thải, đường công vụ.

- Khảo sát điều tra các công việc liên quan khác.....

II. ĐẶC ĐIỂM, QUI MÔ VÀ TÍNH CHÁT CỦA CÔNG TRÌNH

1. Đặc điêm:

Ngày 24 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1250/NQ-
UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023 – 2025 (nghị

quyết có hiệu 1 lực lực từ từ ngày ngày 1 tháng 12 năm 2024). Theo đó, thành lập xã Bình Xuyên thuộc huyện Ninh
Giang trên cơ sở toàn bộ 6,02 km diện diện tích tích tự tự nhiên, nhiên, quy quy mô dân số là 5.539 người của xã Đông Xuyên

và toàn bộ 5,44 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 7.136 người của xã Ninh Hải.

Trong công cuộc đôi mới đât nước cùng với sự phát triên chung của toàn xã hội mục tiêu của Đảng,

Nhà nước và các câpcấp chính quyên không ng ng xây dựng phát triên toàn diện bộ máy chính quyên ngày
càng hoàn thiện. Trong g đóđó việc xây dựng cơ sở vật chất không thể thiều được đổi với các cấp chính

quyen.quvền.

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của Đảng Uỷ - UBND xã Bình Xuyên (nay đã xây dựng
được một số cơ sở hạ tâng như: Điện, đường, Trường, trạm... Trước tình hình trên thực hiện Quyêt định

của UBND huyện Ninh Giang về quy hoạch sử dụng đất cho xã Ninh Hải (nay là xã Bình Xuyên) và

Nghị Quyết HĐND xã Bình Xuyên. UBND xã chuyền đổi mục đích làm đất ở dân cư mới.

Căn cứ hiện trạng phát triên kinh tê xã hội xã Bình Xuyên và khu vực phụ cận cũng như khả năng

phát triên kinh tể xã hội mạnh mẽ trong những năm tới. Cùng với việc kêu gọi thu hút đầu tư vào xã làm

cho bộ mặt tại địa phương đã có nhiều chuyên biển tích cực, đông thời thu hút nguôn lao động cơ học
tăng, do đó nhu cầu về chỗ ăn, chỗ ở ngày càng cao, đặc biệt là nhu cầu về chỗ ở của người dân.

Xây dựng các điểm dân cư là bước đi tiếp theo nhằm thực hiện hóa quy hoạch chung đã được

duyệt, tạo ra động lực mới phù hợp với các yêu cầu của giai đoạn phát triển mới; tạo diện mạo cảnh quan

rov 

nông thôn mới, là cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch xây dựng và tiên để cho việc thực hiệnthành

công các Tiêu chí xây dựng nông thôn nâng cao và nông thôn mới kiêu mâu trên địa bàn xã, huyện.

Xây dựng điểm dân cư mới được lập trên cơ sở quy hoạch vùng, quy hoạch chung và Quy hoạch

chỉ tiết 1/500 được duyệt. Xây dựng hệ thống giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở hệ thống
giao thông đối ngoài chính và kết nối với xung quanh Bỗ trí các chức năng sử dụng đất và tổ chức không
giao thông đối ngoại chính và kết nổi với xung quanh. Bổ trí các chức năng sử dụng đất và tổ chức không

gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện hiện trạng, tự nhiên, tận dụng được các điều kiện thuận
gian kiến tric cảnh quan nhù ban với điều kiến biên trang tr phiên tân dụng chưác các điều kiên thuẩn

ki và khắc nhue đn hất li đề tan a một diồm đân cic hiên ai A dayt đàng hồ và ha tầng kữ
lợi và khắc phục được bật lợi để tạo ra một điêm dân cư hiện đại, được đâu tư đông bộ vê hạ tâng kỹ
thuật, hạ tâng xã hội.

Vì vậy việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai là rất cần thiết nhằm

xác định quy mô diện tích mỗi lô đất, diện tích của cả khu vực và các công trình hạ tầng trong khu vực

phù hợp với quy chuân quy hoạch.

2. Qui mô và tính chất của công trình:

2.1. Nguyên tắc thiết kế:

Quy mô và tiêu chuân kỹ thuật của dự án được lựa chọn dựa trên:

+ Điêu kiện tự nhiên và mạng lưới HT-KT trong khu vực.

+ Hồ sơ bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới
số 1 thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

+ Và các quy hoạch liên quan khác...

2.2. Qui mô và các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yêu:

- Khu vực lập dự án có diện tích 28.978,0m2.

- Hạng mục lập dự án, bao gồm: Đường giao thông, cấp và thoát nước, GPMB; Điện sinh hoạt,

chiếu sáng, cây xanh.

a. Mạng đường giao thông trong phạm vi dự án có 05 tuyến đường. Cụ thể thống kê tại bảng sau:

+Mặt cắt 1-1, Chiều rộng đường: 14,5m, gồm: via hè 5,0m + lòng đường 7,5m + via hè 2,0m.

+ Mặt  cắt 2-2, Chiều rộng đường: 33,0m gồm: via hè 5m + lòng đường 10,5m + dải cây xanh 2m+

lòng đường 10,5m + via hè 5m.

+ Mặt cắt 3-3, Chiêu rộng đường: 17,5m,  gôm: lòng đường 7,5m + via hè 2x5,0m.

+ Mặt cắt 4-4, Chiều rộng đường: 15,5m, gồm: via hè 3,0m + lòng đường 7,5m + via hè 5,0m.

+ Mặt cắt 5-5, Chiều rộng đường: 15,75m, gồm: via hè 5,0m + lòng đường 7,5m + via hè 3,25m.

Với tổng chiều dài các tuyển L = 920,40m.

- Giao thông khu vực dự án có tuyến đường thôn chạy phía Nam với chiều dài khoảng 350m, mặt

cắt ngang đường 3,80m. Phía Đông khu vực dự án có tuyến đường thôn với chiều dài khoảng 100m, mặt

cắt ngang đường đường 2,70m. 2,70m. PhíaPhía Tây khu vực dự án có tuyến đường giao thông với chiều dài khoảng 90m,

mặt cắt ngang đường 5,40m.măt cắt



+ Ngoài ra còn có các tuyến đường nội đồng trong khu vực.

- Các đoạn tuyển năm nằm trong trong dự dự án án của của khukhu dân cư đô thị được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị
(đường phố nội bộ) TCVN 13592:2022, với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu sau:

+ Tốc độ thiết kế là 40Km/h (hạn chế V=15Km/h tại các vị trí nút giao)

+ Bán kính đường cong nằm tối thiểu Rmin =60m.

+ Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu thông thường Rmin =700m.

+ Bán kính đường cong đứng lõm tối thiều thông thường Rmin = 700m.

+ Độ dốc siêu cao lớn nhất 6%; độ đốc dọc lớn nhất 7%;

+ Tải trọng tính toán cống: H30-XB80 đối với cống có khẩu độ <2m; Tải trọng thiết kê đường xe
đơn 101có trục sau đơn 10T.

+ Block hè phố: Thiết kế block vát KT: (23x30x100)cm và đặt viên đan rãnh KT: (5x25x50)cm;

kết cấu mặt hè lát gạch tự chèn (Được đấu tư ở dự án sau).

+ Thiết kế hoàn chỉnh thoát nước dọc & thoát nước ngang đường

+ ATGT, công trình phụ trợ: Thiết kể đảm bảo qui định.

b. Khảo sát hiện trạng các công trình HT-KT đô thị liên quan (Câp nước sạch; điện, đèn chiêu sáng,

cáp ngầm thông tin, cây xanh....) đáp ứng yêu câu xây dựng dự án.

3. Các căn cứ để tiến hành công tác khảo sát địa hình:

* Căn cứ pháp lý chung:

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày
17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chỉ phí đầu tư xây
dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chỉ tiết một số

nội dung về quản Dự án đầu tư xây dựng:

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi

công xây dựng và bảo trì công  trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 sửa đôi,đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số

điêu của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chỉ tiết thi hành

một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

Nghị định quy định chỉ tiêt thi hành Luật Đât đai;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp
công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương vê việc

Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công
trình xây dựng, quân lý hê thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải

Dương; Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi,
bố sung một số điều trong Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017;

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương Ban hành

Quy định định nmột số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chỉ
phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương, ban hành

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 3769/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đên năm 2030;

đến năm 2030:

Căn cứ Điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Ninh Giang đã được phê duyệt; Và các văn bản, quy
hoạch khác có liên quan.

* Căn cứ pháp lý dự án:

- Căn cứ Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND huyện Ninh Giang V/v phêyet so

duyệt quy hoạch chỉ tiết xây dựng Điểm dân cư mới số 1 thôn Bông Lai, xã Ninh Hãi, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500.

- Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện
Ninh Giang khóa XX, kỳ họp thứ 16 về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

1than Rồne Isi và Ninh Hồi huyên Ninh Giano
điểm dân cư mới sô 1 thôn Bông Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang;

- Căn cứ Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới sô 1

thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;
2/10/2024 cia IIv dân

- Căn cứ Quyết định số 166/QĐ- BQLDA ngày 18/10/2024 của Uy ban nhân dân xã Ninh Hat ve
Hải về

việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kể và dự toán thiết kê bản vẽ thỉ công (Bước thiet kë
kế thiết kể

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) thuộc dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới sô 1 thôn

Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dưong;

- Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 của Ủy bạn nhân dân xã Ninh Hải về việc
Can er Quyet iuu so/ N ầu Khảo sát 1 thiết  ké BYTC + dr toán thuộc dự

phê duyệt kêt quả lựa trọn nhà thâu thực hiện gói thâu: Khảo sát, lập thiết kể kê BVIC4 + dự toàn thuộc dựa
án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bông Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 của Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải về việc
chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 01 – Tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ

vì -– 

mnon nc măn ão thut đi 1 thân Bồng Iai vã Ninh Hải huyên Ninh
sở dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế giữa Liên danh Công ty C.P tư vấn XDGT Hải Dương và Công ty Cô
phần Đông Á (Nhà thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế) với UBND xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải

Dương (Chủ đầu tư) về việc thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán (Giai đoạn 1)
thuộc công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyệnS gn

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện
Ninh Giang khóa XX, kỳ họp thứ 20 về Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ

tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang;



- Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang

về việc  phê duyệt điều chinh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tằng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1
thôn Bồng Lai, xã Bình Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;

- Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của Uy ban nhân dân huyện Ninh Giang

về việc c phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai,  xã

Bình Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;
Xuyên buyên Ninh Giang, tinh Hải Dương

Căn cứ mặt bằng hiện trạng và các yêu câu liên quan khác.

III. TIÊU CHUẢN KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG

- Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô TCCS 31-2020/TCĐBVN;

- Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987; |

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung; TCVN 9398:2012;

- Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình TCVN 9401:2012;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao QCVN 11:2008/BTNMT;

- Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; (phân ngoài trời)

96TCN 43-90;

- Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát và thiết kế TCVN
9861:2013;

- Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô trên nền đất yếu TCCS41-2022/TCĐBVN;

- Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng
Benkelman TCVN 8867:2011;

- Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản TCVN 4419:1987;

- Khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012;

- Và các quy trình, quy phạm hiện hành liên quan khác.

IV. VỊ TRÍ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1. Phạm vi, vị trí dự án:

- Căn cứ Hồ sơ BCNCKT Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới số 1 thôn Bồng Lai,

xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã được Chủ đầu tư phê duyệt; Phạm vi dự án khảo sát

cụ thê bao gôm:

+ Phía Bắc giáp đất canh tác.

+ Phía Nam giáp mương thủy lợi.

+ Phía Đông giáp đất dân cư hiện trạng.

+ Phía Tây giáp đất dân cư hiện trạng và đường tỉnh 396C.

2. Đặc điểm, hiện trạng khảo sát của khu vực:

Khu vực lập dự án xây dựng trên nền đất canh tác, đất nuôi trổng thủy sản, đất trống cây lâu năm,

đất nghĩa địa, kênh mương nội đồng và đường nội đồng nên trên khu vực quy hoạch không cócó công trình

- Khu đất lập dự án hiện là đất nông nghiệp, địa hình tương đối bằng phẳng nên công tác giải phóng

mặt bằng triển khai xây dựng rất thuận lợi.

- Khu vực thuận lợi đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Khu vực có đường điện 35kV hiện trạng
chạy qua; 02 cột điện hạ thê và khu đât nghĩa địa phải di chuyên.

- Khu vực xay dựng dự án có các điều kiện về hạ t ng kỹ thuật thuận lợi.

- Đất xây dựng dự án giáp dân cư hiện có. Khu vực quy hoạch tạo điểm dân cư phát triển, phù hợd
với định hướng phát triển lâu dài của xã.

- Khu vực dự án giáp khu trung tâm hành chính xã và khu văn hóa, thể thao nên trong khu vực dự
án không cần bổ trí đất giáo dục (mẩm non) và đât công cộng (nhà văn hóa).

- Khi thực hiện dự án cần di chuyển 02 cột điện hạ áp hiện có lên phần via hẻ của đường dự án mới
đồng thời di chuyển đường dây thông tin liên lạc treo trên các cột điện hạ áp hiện có này.

- Di chuyển và  hạ ngầm 1 phần đường dây 35kV chạy qua khu vực quy hoạch.

- Khi thực hiện dự án cần di chuyển diện tích đất nghĩa trang (các mộ) với diện tích 97,0 m2 ra

nghĩa trang nhân dân của xã.

2.1. Mạng đường giao thông liên quan đến dự án có 05 tuyên đường:

(1) Tuyến đường NI-N7: Hướng tuyến chạy theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, song song mương
thủy lợi bên phải tuyến.

+ Điểm đầu tuyến: Giao với đường tỉnh 396C tại Nút N1;

+ Điểm cuối tuyến: Giao với đầu tuyến của tuyến N7-N6 tại Nút N7;

Chiều dài tuyến L=341,38m.

(2) Tuyến đường N2-N3: Hướng tuyến chạy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, bên trái là KDC

hiện trạng.

+ Điểm đầu tuyến: Giao với tuyến N1-N7 tại Nút N2;

+ Điểm cuối tuyến: Km0+91,72 Lý trình tuyến giao cắt với tuyển N3-N6 tại Nút N3;

Chiều dài tuyến L=91,72m.

(3) Tuyến đường N3-N6: Hướng tuyến chạy theo hướng Tây Nam - Đông Bác.

+ Điểm đầu tuyến: Giao với tuyến N2-N3 tại Nút N3;

+ Điểm cuối tuyến: Giao với tuyến N7-N6 tại Nút N6;

Chiều dài tuyến L=311,81m.

(4) Tuyến đường N7-N6: Hướng tuyến chạy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, bên phải là KDC

hiện trạng.

+ Điểm đầu tuyến: Giao với tuyến N1-N7 tại Nút N7;

+ Điểm cuối tuyến: Km0+88,10 Lý trình tuyến giao cắt với tuyến N3-N6 tại Nút N6;

Chiều dài tuyển L-88,10m.

(5) Tuyến đường N8,N9-N4,N5: Hướng tuyến chạy theo hướng Nam - Bắc.

+ Điểm đầu tuyến: Giao với N1-N7 tại nút giao N9 và N8;

+ Điểm cuối tuyến: Km0+87,39 Lý trình tuyến giao cắt với tuyến N3-N6 tại Nút N4 và N5;

Chiều dài tuyến L=87,39m.

xây dựng. 2.2. Hướng tuyên khảo sát đường giao thông:



Hướng khảo sát các đoạn tuyến theo hướng vị trí các nút giao từ nhỏ đến lớn (theo đô án quy hoạch

chi tiết). Hướng tuyến cơ bản theo hướng từ Nam đến Bắc, từ Tây Nam sang Đông Bắc.

2.3. Địa hình khu vực nghiên cứu và các tuyển đường giao thông:

Khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, hiện nay đang được trồng chủ yếu là cây

lúa; đất mặt nước một số ao, thùng; kênh, mương đất; đất đường giao thông nội đồng và một số khu mộ
năm rải rác.

Khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 2,898ha, địa hình mặt nền tương đối bằng phẳng, dốc từ
Nam xuống Bắc. Cao độ tự nhiên khoảng  từ -0,20m đên +2,20m. Cụ thê như sau:

+ Cao độ nền khu vực ao, thùng: -0,20m đến +0,30m;

+ Cao độ nền khu vực đất nông nghiệp (trồng lúa, trồng mầu): +0,50m đến +1,0m;

+ Cao độ đường giao thông nền khu vực xây dựng lân cận dự án: +1,00m đến +2,20m.

2.4. Hiện trạng câp điện:

- Khu vực nghiên cứu quy hoạch có giáp khu dân cư hiện có nên đã có hệ thống điện hạ áp và có
đường điện 35KV.

2.5. Hiện trạng cấp nước:

- Hiện tại xã đã có hệ thống nước sạch cạnh đường tỉnh 396C

2.6. Hiện trạng thoát nước:

- Hiện tại khu vực có mương thoát nước nằm ở phía Nam.

- Thoát nước thải: Chưa có hệ thống riêng.

2.7. Hệ thông thông tin liên lạc:

- Hiện trạng trong khu đất dự án chưa mạng lưới đường dây thông tin.

- Dọc các tuyến đường hiện có (BTXM) tiếp giáp với khu vực dự án và khu dân cư cũ, có hàng cột
điện viễn thông (loại cột cột H, cao từ 5-6m). Công trình thông tin liên lạc tại khu vực do đơn vị Viễn

Thông Hải Dương Quản lý
(Chi tiết  xem ảnh chụp và bản vẽ hiện trạng)

3. Đặc điểm tình hình dân cư trong vùng:

Khu vực tuyến đi qua nhìn chung dân cư sống theo làng, xóm. Nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất

nông nghiệp, một số là công nhân viên chức và buôn bán nhỏ. An ninh trong vùng tương đối tốt.

4. Đặc điểm tình hình giao thông trong vùng:

+ Khu vực quy hoạch có tuyến đường thôn chạy phía Nam với chiếu dài khoảng 350m, mặt cắt

ngang đường 3,80m.

+ Phía Đông khu vực quy hoạch có tuyến đường thôn với chiều dài khoảng 100m, mặt cắt ngang

đường 2,70m.

+ Phía Tây khu vực quy hoạch có tuyến đường giao thông với chiều dài khoảng 90m, mặt cắt

ngang đường 5,40m.

+ Ngoài ra còn có các tuyển đường nội đông trong khu vực.

V. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỤNG

(Chi tiết xem bảng tổng hợp khối lượng khảo sát)

VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIỆT BỊ KHAO SÁT

1. Máy, thiết bị dùng trong đo đạc khảo sát địa hình:

a. Thiêt bị đo đạc:

Để công tác khảo sát địa hình thực hiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng được tiển độ thực hiện dự
án, đơn vị TVTK đã sử dụng thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao trong quá trình khảo sát. Các thiết bị
được sử dụng bao gồm:

tad
- Máy toàn đạc điện tử SOKIA 530R3, CX105 (Nhật):

+ Độ chính xác đo góc mß =±5,0".

+ Độ chính xác đo cạnh ms=±3mm+2ppm.

+ Độ phóng đại ổng kính 28X.

- Máy thuỷ chuân SOKIA C320, B40:

+ Độ chính xác đo cao 2mm/1Km

+ Sai số khép cho phép fn = 50 mm (L Km) 1/2.

- Máy thủy chuẩn tự động Laica NA2:

+ Độ phóng đại 32X.

Trimble.

+ Độ chính xác đo đi và về trên 1km 0.7mm, đo với Micrometter 0.3mm.

- Bộ đọc cực nhỏ Micrometer.

- Mia Inva và thiêt bị đi kèm.

- Mia nhôm rút 4m, 5m.

- Gương chùm có bộ phận định tâm quang học, gương sào.

- Bộ đàm liên lạc KENWOOD.

- Máy tính xách tay SAMSUNG.

Cùng các thiết bị kèm theo.

Các máy móc thiết bị trước khi sử dụng đã được kiểm tra, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh (Kèm theo
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giấy kiểm nghiệm máy).

b. Phân mêm:

- Phần mềm biên tập kết quả tính toán bình sai DPSurvey, Hhmaps 2016.

- Phần mềm trút và xử lý số liệu các file đo từ máy toàn đạc điện tử.

- Phần mềm xử lý số liệu bình đồ ADS Civil.

- Ngoài ra còn sử dụng một số phần mềm phụ trợ khác trong quá trình xử lý số liệu và lập báo cáo

như Microsoft Office, Autocad, softdesk...

2. Phương pháp khảo sát địa hình:

2.1.  Nội dung công tác  xây dựng lưới đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật:

- Nhận và kiểm tra mốc cao độ, tọa độ trong bước thiết  kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật mốc đường chuyền 2.

Dùng máy toàn đạc điện tử, gương chùm đặt trên giá 3 chân đo góc và cạnh để xác định toạ độ.
Máy, các gương phản xạ đều được cân bằng và dọi tâm chính xác.

Trên mỗi trạm máy đêu tiên hành:

+ Đo góc: 3 vòng, đảm bảo sai số trung phương đo góc mß" <± 10".

+ Đo cạnh: Đo chiều dài ngang các hướng trên các vị trí thuận, đảo kính trong các vòng đo đạt sai

số tương đổi:

+ Sai số vị trí điểm: ≤ 50mm.

+ Chiều dài cạnh lớn nhất 80m <L<350m, tốt nhất sử dụng L-150-250m.

+ Đo cao từ các mốc tọa độ hạng IV qua hệ thống đường chuyền cấp 2 khép mốc vào 1 mốc cao

độ hạng IV khác đạt sai số.

≤+30L1/2 (mm). (L là chiều dài đường đo: Km).

2.2. Khảo sát bình đồ khu vực công tác san nền:

- Việc khảo sát bình đồ khu vực tận dụng số liệu theo bước lập BCNCKT đã lập.

2.3. Đo về tuyên:

2.3.1. Phóng tuyến định đinh ngoài thực địa

- Xác định tuyến trên thực địa gồm:

+ Phóng tuyến theo các tọa độ đỉnh và các điểm khống chế, do dài, đo góc, cắm cong, rải cọc chỉ
tiết.

+ Cắm cong theo dạng đường cong tròn.

2.3.2. Đo góc, đóng cong và đo dài tổng quát

Dùng máy toàn đạc điện tử SORIA CXIện tử SOKIA CX105 của Nhật và gương sào đặt trên giá 3 chân đo góc và

cạnh để xác định các đình tuyến. Máy và các gương phản xạ đều được cân bằng và dọi tâm chính
xác.  Trên mỗi trạm máy đều tiên hành:

Đo góc: Đo 2 2 vòng vòng đo, đo, đảm bảo các sai số đo đạc nhỏ hơn 8".

Đo cạnh: Đo chiều dài ngang đến các hướng trên các vị trí thuận, đảo kính trong các vòng đo đạt

sai số tương đối nhỏ hơn 1/5000.

- Trên cơ sở tim tuyến cũ và các điểm khống chế tiến hành công tác phóng tuyến hiện trường.

- Căn cứ vào các cọc khảo sát thiết kế bước lập BCNCKT đã duyệt. Rải bổ sung các cọc chỉ tiết,

các cọc địa hình phù hợp với bước Thiết kế bản vẽ thi công theo quy định đảm bảo khoảng cách tối đa

20m/cọc, kết hợp với các cọc bổ sung trong đường cong, cọc cống, cọc có địa hình thay đổi (dự kiếnsund

khoảng 20%)...  trung bình 65 cọc/1km.

2.4. Đo mặt cắt dọc tìm tuyên:

2.4.1. Xác định vị trí các điểm trên tim tuyên ngoài thực địa:

Dùng máy toàn đạc điện tử SOKIA CX105 và gương sào được đặt tại các đỉnh tuyến đề cắm các

cọc Km, cọc H, các cọc trong đường cong (TĐ, P, TC).

- Đo vẽ cắt dọc tỷ lệ ngang 1/1.000, đứng 1/100: phản ánh đầy đủ sự thay đổi địa hình, các điểma, 

khống chế, các vị trí giao cắt,cắt, các công trình nhân tạo...Khôi phục cọc theo tọa độ của hỗ sơ được duyệt,
bổ sung các cọc chỉ tiết đảm bảo khoảng cách giữa 2 cọc không quá 20m/cọc, đánh số thứ tự cọc lại theo

quy định các cọc bỏ sung trên nền đất sử dụng cọc gỗ hình vuông cạnh 5cm, đài 40cm, cọc trên mặt
đường cũ sử dụng đỉnh sắt có mũ 10mm, dài 10cm

2.4.2. Đo cao các điểm trên tim tuyển:

Dùng máy thuỷ bình SOKIA C320 và mia đo cao các điểm chỉ tiết trên tiỉm tuyển.  Đo cao chỉ tiếtSONIAz

khép vào toàn bộ các mốc độ cao tổng quát. Dùng cao độ các điểm độ cao tổng quát để tỉnh cao độ các
điểm chỉ tiết. Đo cao chỉ tiết khép vào các mốc ĐCKT, đạt sai số cho phép fh ≤ ±30VL (mm) (L tính

bằng Km). Bình sai theo phương pháp gân đúng chichia đều sai số khép cho số trạm đo sau đó mới dùng để

tính độ cao các điểm chỉ tiết.

2.4.3. Đo các mặt cặt ngang:

Dùng máy toàn đạc điện tử SOKIA CX105, gương sào, thước dây, mia chữ A (Tuy theo địa hình

cụ thể) để đo các mặt cắt ngang bổ sung, từ tim tuyến đo về hai bên tối thiểu 20m (Đủ điều kiện để kết

nối các đường ngang; hiện trạng nhà ở chính hộ dân 02 bên) , bề rộng mặt cắt ngang từ (15-20m)/ mặt

cắt. Đối với đoạn thẳng thì đo vuông góc với tim tuyến. Đối với đoạn cong thì đo hướng vào tâm của
Than mit cnt noang thả hiến nã mé

đoạn cong. Trên mặt cắt ngang thể hiện rõ mép đường, vaivai đường, các các điểm điểm thay đổi địa hình, địa vật...

Các ký hiệu theo qui phạm qui định.

2.4.4. Đo bình đồ tuyến:

- Tận dụng 70% đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/1000 bước BCNCKT đã lập. Đo bổ sung 30% để lập bìnhi hón và thi công Pham vi đo đac
đồ tuyến tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1m, phù hợp với bước thiết kể bản vẽ  thỉ công. Phạm ví đo đạc

ảc đi các chỉ tiết về địa hình đia
từ tim tuyến ra mỗi bên trung bình 15m. Trên bình đồ phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiết về địa hình, địa
vật, các ác côngcông trình ngầm, các công trình nổi...

Ngoài các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình quy phạm khảo sát, công tác khảo sát cần đảm bảo để

bình đồ thể hiện đầy đủ các địa hình, địa vật sau đây:

+ Địa giới hành chính phường (xã), quận (huyện), tỉnh (Thành phố)...

+ Nhà cửa, công trình và phạm vi đường bao các khu dân cư hiện có.

- Vị trí các đường giao cắt với tuyến đường khảo sát: giao với đường dây điện, đường dây thông
n về hình đồ

tin,...cần ghi rõ các thông tin như loại điện, tĩnh không lên bản vẽ bình đô, trắc dọc.

- Các dấu mốc của công trình ngầm: các đường cấp thoát nước, điện, xăng dẫu, thông tỉn, v.v...

2.4.5. Phương pháp vẽ bình đỗ, mặt cắt dọc, mặt  cắt ngang tuyên:

- Bình đồ, các mặt cắt dọc và các mặt cắt ngang được vẽ trên máy vì tính.

- Bình đồ vẽ theo tỷ lệ 1/500, 1/1000. Trên bình đồ thể hiện đầy đủ các công trình nhà cửa, đường
điện, cáp quang, cống rãnh vv...



sung.

- Mặt cắt dọc: Tỷ lệ dài 1/1000 cao 1/100.

- Mặt cắt ngang: Tỷ lệ 1/200.

2.5. Khảo sát nút giao, đường ngang dân sinh:

a. Nút giao:

Việc khảo sát đường giao dân sinh ... tận dụng số liệu theo bước BCNCKT đã lập, kết  hợ đo bộ sung.

b. Khảo sát đường ngang dân sinh:

Việc khảo sát đường giao dân sinh ...  tận dụng số liệu theo bước BCNCKT đã lập, kết hợp đo bộ

+ Xác định tên và vị trí đường ngang giao cắt với tuyến thiết  kế.

+ Xác định loại hình giao: Nhập hoặc cắt (ngã 3, ngã  4).

+ Xác định góc giao, bể rộng nên mặt đường, loại mặt đường, công trình hiện tại, loại xe hoạt
động ... trên đường giao.

(Chi tiết xem bình đồ hiện trạng, bảng thông kê đường ngang)

2.6. Khảo sát điều tra các điểm giao cắt với công trình khác:

- Khảo sát các vị trí giao cắt với đường dây: cao thể, hạ thể và các loại đường điện thoại, điện đèn,

các công trình ngầm trong phạm vi tuyển đường đi qua.... tận dụng sô liệu theọ bước BCNCKT đã lập,

kết  hợp bổ sung.

- Khảo sát điều tra các vị trí giao cắt với đường điện cao thể, hạ thể và các loại đường dây thông
tin, điện thoại, điện đèn, cáp viễn thông và các công trình ngầm trong phạm vi dự án hoặc tuyên đi qua.

- Các công trình được thể hiện: Tên công trình, vị trí, góc giao, tĩnh không (đường điện), độ sâu
(cáp ngầm, đường ổng), cơ quan quản n lý, lý, loại loại cột, cột, loại loại dây, dây, loại loại ông ống và và tiết ti diện dây, ống...

(Chi tiết xem bản vẽ hiện trạng)

2.7. Khảo sát thoát nước thải:

Dùng máy toàn đạc điện tử SOKIA CX105 và gương sào được đặt tại các đỉnh tuyến để
cắm các cọc Km, cọc H, các cọc trong đường cong (TĐ, P, TC).

- Cắt dọc: tận dụng số liệu theo bước BCNCKT đã  lập, kết hợp bổ sung.

- Cắt ngang: tận dụng số liệu theo bước BCNCKT đã  lập, kết hợp bố sung.

(Chỉ tiết xem bản vẽ hiện trạng)

2.8. Khảo sát các mỏ vật liệu, bãi thải, đường ra, vào:

Điều tra bổ sung trữ lượng khai thác của các mỏ, cự ly vận chuyển từ các mỏ tới chân công trình,
loại đường vận vận chuyển,chuyển, giá thành vật liệu của đơn vị quản lý tại mở.., tận dụng số liệu theo bước
BCNCKT đã lập cự thể như sau.

* Mỏ cát đắp:

- Vị trí: Mua tại các bãi tập kết vật liệu nằm trên địa bàn huyện Ninh Giang hoặc một số huyện lân

cận (Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc).

Lượng trữ tại bãi tập kết: Khoảng 60.000 m3.

- Khả năng cung cấp: 2.000 m3/ngày.

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: Vận chuyển về dự án bằng đường bộ, thuận tiện.

- Chất lượng: Vật liệu của mỏ có thành phần là cát hạt nhỏ màu xám xanh. Đáp ứng được các chỉ
tiêu làm vật liệu đắp nền đường.

Một sô chỉ tiêu cơ lý của mỏ cát đắp như sau:

TT Các chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Giá trị

1 Khôi lượng riêng D g/cm 2,66

2 Khối lượng thể tích lớn nhất Ycmax g/cm 1,566

3 Độ ẩm  tối ưu Wo % 17,93

4 Hệ số rỗng max Emax 1,175

5 Hệ số rỗng min Emin 0,572

6 Góc nghi khô ac Độ 30

7 Góc nghỉ ướt aw Độ 24

8 Hàm lượng bụi, bùn sét % 0,39

9 Hàm lượng mi ca % 0,25

10 Chi số CBR CBR % 7,8

11 Tên vật liệu Cát hạt nhỏ màu xám xanh

* Mỏ cát  xây:

- Vị trí: Bãi tập kết nằm trên địa bàn huyện Ninh Giang. Cát được lấy từ sông Lô (Phú Thọ) vận

chuyển bằng đường sông đến bãi tập kết.

- Lượng trữ tại bãi tập kêt: Khoảng 50.000m3.

- Khả năng cung câp: 1.000 m3/ngày.

- Điều kiện khai thác và vận chuyển: Vận chuyển về dự án bằng đường bộ, thuận tiện.

Chất lượng: Vật liệu của mỏ có thành phần là cát hạt trung màu vàng. Đáp ứng được các chỉ tiêu

làm cấp phối bê tông xi măng, bê tông nhựa, vữa xây.

- Một sô chỉ tiêu cơ lý của mỏ như sau:

TT Các chỉ tiêu Ký  hiệu Đơn vị Giá trị

1 Khối lượng riêng D g/cm 2,67

Khối lượng thể tích xốp Y kg/m 1372

3 Mô đun độ lớn M 2,05

4 Hệ số rỗng max Emax 0,912

Hệ số rỗng min Emin 0,505

6 Góc nghỉ khô ac Độ 32

7 Góc nghỉ ướt dw Độ 25

8 Hàm lượng bụi, bùn sét % 0,65

Tên vật liệu Cát hạt trung màu vàng

- Ngoài ra còn có thể mua vật liệu tại bãi tập kết thuộc khu vực một số huyện lân cận (Tứ Kỳ,
Thanh Miện, Gia Lộc).

* Mỏ đá:

- Vị trí: Mua tại các bãi tập kết vật liệu nằm trên địa bàn huyện Ninh Giang hoặc một số huyện lân

cận (Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc). Hiện tại đá được lấy từ mỏ đá Thổng Nhất (Kinh Môn) vận chuyểnchuy

bằng đường sông đến vị trí tập kết. Tại bãi tập kết có các chủng loại từ đá mạt, đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá
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